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	SỞ GDĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC -  NĂM HỌC 2020-2021
MÔN:GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH
KHỐI: 11



I. Thông tin:
1. Tổ trưởng: Hồ Thăng Vĩnh Vỹ 
2. Tổ phó: Vũ Thanh Nguyên
II. Kế hoạch cụ thể:
HỌC KỲ 1 CÓ 18 TUẦN THỰC HỌC
HỌC KỲ 2 CÓ 17 TUẦN THỰC HỌC
	Tuần
	Tiết
	Tên chủ đề /Bài học
	Nội dung/Mạch kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức tổ chức dạy học
	 Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Tuần 1
(Từ 7/9/2020 đến 13/9/2020)
	1
	 Đội ngũ đơn vị 
	Đội ngũ tiểu đội
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 2
(Từ 14/9/2020 đến20/9/2020)
	2
	 Đội ngũ đơn vị 
	Đội ngũ trung đội
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 3
(Từ 21/9/2020 đến 27/9/2020)
	3
	Luật Nghĩa vụ quân sự 
và trách nhiệm của học sinh
	Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 4
(Từ 28/9/2020 đến 4/10/2019)
	4
	Luật Nghĩa vụ quân sự 
và trách nhiệm của học sinh
	Nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 5
(Từ 5/10/2020 đến 11/10/2020)
	5
	Luật Nghĩa vụ quân sự 
và trách nhiệm của học sinh
	Nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	       Tuần 6
(Từ 12/10/2020 đến18/10/2020)
	6
	Luật Nghĩa vụ quân sự 
và trách nhiệm của học sinh
	Nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 7
(Từ 19/10/2020 đến 25/10/2020)
	7
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
	Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 8
(Từ 26/10/2020 đến 1/11/2020)
	8
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

	Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 9
(Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)
	9
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

	Biên giới quốc gia
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 10
(Từ 9/11/2020 đến 15/11/2020)
	10
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

	Biên giới quốc gia
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 11
(Từ 16/11/2020 đến 22/11/2020)
	11
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

	Bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN VN
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 12
(Từ 23/11/2020 đến 29/11/2020)
	12
	Kiểm tra 1 tiết (lý thuyết)

	
	
	
	

	Tuần 13
(Từ 30/11/2020 đến 06/12/2020)
	13
	Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

	Súng tiểu liên AK
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 14
(Từ 7/12/2020 đến 13/12/2020)
	14
	Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

	Súng tiểu liên AK
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 15
(Từ 14/12/2020 đến 20/12/2020)
	15
	Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

	Súng tiểu liên AK
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 16
(Từ 21/12/2020 đến 27/12/2020)
	16
	Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

	Súng trường CKC
Quy tắc sử dụng và bảo quản súng đạn
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 17
(Từ 28/12/2020 đến 03/01/2021)
	17
	ÔN TẬP

	Súng tiểu liên AK
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 18
(Từ 04/01/2021 đến 10/01/2021)
	18
	KIỂM TRA HỌC KỲ

	Theo kế hoạch 
	
	
	

	19 Tuần 19
(Từ 18/01/2021 đến 24/01/2021)
	19
	Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK 
và súng trường CKC

	Ngắm bắn
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 20
(Từ 25/01/2021
đến 31/01/2021)
	20
	Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
 và súng trường CKC

	Ngắm bắn
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	     Tuần 21
(Từ 01/02/2021 đến 7/02/2021)
	21
	Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK 
và súng trường CKC

	Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	8 – 14 /2 / 2021
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	
	
	
	

	Tuần 22
(Từ 15/02/2021 đến 21/02/2021)
	22
	Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK 
và súng trường CKC

	Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 23
(Từ 22/02/2020 đến 28/02/2020)
	23
	Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
 và súng trường CKC

	Tập ngắm chụm và ngắn trúng, chụm
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 24
(Từ 01/03/2021 đến 07/03/2021)
	24
	Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
 và súng trường CKC

	Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 25
(Từ 08/03/2020 đến 14/03/2020)
	25
	Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
 và súng trường CKC

	Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 26
(Từ 15/03/2021 đến 21/03/2021)
	26
	Kiểm tra 1 tiết (thực hành)

	
	
	
	

	Tuần 27
(Từ 22/03/2021 đến 28/03/2021)
	27
	Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

	Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam
Quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 28
(Từ 29/03/2021 đến 04/04/2021)
	28
	Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

	Tư thế động tác ném lựu đạn
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 29
(Từ 05/04/2021 đến 11/04/2021)
	29
	Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

	Ném lựu đạn trúng đích
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	       Tuần 30
(Từ 12/04/2021 đến 18/04/2021)
	30
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

	Cầm máu tạm thời
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 31
(Từ 19/04/2021 đến 25/04/2021)

	31
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

	Cố định tạm thời xương gãy
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 32
(Từ 26/04/2021 đến 02/05/2021)
	32
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

	Hô hấp nhân tạo
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 33
(Từ 03/05/2021
 đến 09/05/2021)
	33
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

	Kỹ thuật chuyển thương
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 34
(Từ 10/05/2021
 đến 16/05/2021)
	34
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
ÔN TẬP 

	Cầm máu tạm thời.
	Nắm đầy đủ nội dung bài học
	Dạy học trên lớp
	

	Tuần 35
(Từ 17/05/2021
 đến 23/05/2021)
	35
	KIỂM TRA HỌC KỲ


	Theo kế hoạch
	
	
	




DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                         TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN            NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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